
ĐVT: Triệu đồng

 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 TỔNG CỘNG           10.000.000   

 A 
 Phân bổ cho các chương trình và chuẩn bị đầu 

tư 
               758.490   

          1    Chuẩn bị đầu tư                  40.000   

          2   

 Ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để 

cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

 Nghị quyết 

số111/2024/QH15 

ngày 18/01/2024 của 

Quốc hội 

               100.000   

          3   
 Hỗ trợ bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới cho lĩnh vực giáo dục, y tế 
               618.490   

 B  Dự phòng                 330.000   

 C  Thực hiện dự án             8.911.510   

 I 
 Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-

2025 sang giai đoạn 2026-2030 
            1.627.387   

 I.1  Lĩnh vực giáo dục                  62.900   

BIỂU 04:

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết  số  101/NQ-HĐND  ngày  05  tháng  12 năm 2024 của HĐND tỉnh)

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

1



 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          1    Trường Mẫu giáo Bình Tân, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 29/NQ-HĐND ngày 

20/6/2024 
          31.626            31.626                    11.600   

          2    Trường Mẫu giáo La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc 
 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 1616/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2021 
             4.661              4.661                      1.600   

          3   
 Trường Mẫu giáo Đông Giang, huyện Hàm Thuận 

Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 1576/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2021 
             5.045              5.045                      2.000   

          4   
 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở La Dạ, huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 1748/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2021; 

2548/QĐ-UBND 

ngày 7/12/2023 

             5.091              5.091                      3.500   

          5   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục 

công trình Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Văn Linh, huyện Hàm Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 26/NQ-HĐND ngày 

20/6/2024 
          54.594            54.594                    14.500   

          6    Trường Trung học cơ sở Tân Thiện, thị xã La Gi  UBND thị xã La Gi 

 49/NQ-HĐND ngày 

26/10/2021; 25/NQ-

HĐND ngày 

20/6/2024 

          36.120            36.120                    13.400   

          7   
 Xây dựng mới và nâng cấp Trường Mầm non Hoa 

Hồng, thị xã La Gi 
 UBND thị xã La Gi 

 47/NQ-HĐND ngày 

26/10/2021 
          35.458            35.458                      4.600   

          8   
 Trường Trung học cơ sở Tân Thành, huyện Tánh 

Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 1805/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2021; 

1610/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2024 

          10.947            10.947                      4.400   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          9   
 Trường Mẫu giáo Bình Minh, xã Nghị Đức, huyện 

Tánh Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 1807/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2021 
          14.952            12.500                      7.300   

 I.2  Lĩnh vực y tế                  27.000   

          1   
 Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 02/NQ-HĐND ngày 

26/01/2024 
        127.000          127.000                    27.000   

 I.3  Lĩnh vực văn hóa                  15.074   

          1    Nhà văn hóa xã Bình Tân, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 834/QĐ-UBND 

ngày 5/4/2024 
             9.152              9.152                      1.100   

          2    Công viên Nguyễn Huệ (Giai đoạn 2), thị xã La Gi  UBND thị xã La Gi 
 1591/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2024 
          29.001            29.001                    13.974   

 I.4  Lĩnh vực phúc lợi             1.508.813   

          1   
 Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ, huyện 

Hàm Tân 

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông 

 17/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 
        682.260          130.000                  134.000   

 Công trình trọng điểm giai 

đoạn 2026-2030, vốn NSTW 

bố trí 348 tỷ đồng, vốn trong 

cân đối bố trí 200 tỷ đồng 

          2   
 Đường Ngô Sĩ Liên nối dài, thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 2636/QĐ-UBND 

ngày 7/10/2021 
          19.300            19.300                    10.300   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          3   
 Kè bảo vệ bờ biển xã Bình Thạnh, huyện Tuy 

Phong (giai đoạn 2) 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 35/NQ-HĐND ngày 

17/7/2024 
          39.712            39.712                      9.700   

          4   

 Dự án khu dân cư phía nam đường Lê Duẩn (đoạn 

quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần), thành phố Phan 

Thiết (mới) 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 51/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 
        463.984          463.984                  363.944   

          5   

 Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo (đoạn 

từ vòng xoay đường 19/4 đến điểm giao đường 

Trần Phú), thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 52/NQ-HĐND ngày 

27/8/2024 
        196.036          196.036                    96.036   

          6   
 Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi 

Né, thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 14/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 
        300.420            66.420                    66.416   

          7   
 Nút giao thông đấu nối Khu công nghiệp Tân Đức 

với Quốc lộ 1 tại Km1764+631 

 UBND huyện Hàm 

Tân 

 1513/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2024 
          24.122            24.122                      4.100   

          8    Trạm bơm vượt cấp tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh 
 UBND huyện Đức 

Linh 

 2534/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2019 
          30.951            17.290                      8.800   

          9   
 Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận 

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn 

 93/2019/QH14 ngày 

26/11/2019; 

101/2023/QH15 

ngày 24/6/2023 

        874.089          354.162                  354.162   

        10    Chung cư sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 27/NQ-HĐND ngày 

23/8/2022 
        798.753                  431.155   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        11    Cải tạo, sửa chữa hệ thống cầu và đường của tỉnh 
 Sở Giao thông vận 

tải 

 50/NQ-HĐND ngày 

27/8/2024 
          90.298            90.298                    30.200   

 I.5  Nước sinh hoạt                  13.600   

          1   
 Mở rộng tuyến ống cấp nước các xã MêPu, Sùng 

Nhơn và Đa Kai, huyện Đức Linh 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn 

 34/NQ-HĐND ngày 

17/7/2024 
          37.100            37.100                      7.100   

          2   
 Mở rộng tuyến ống cấp nước thị trấn Võ Xu, xã Vũ 

Hòa, huyện Đức Linh 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn 

 49/NQ-HĐND ngày 

27/7/2024 
          36.500            36.500                      6.500   

 II 
 Danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2026-

2030 
            7.284.123   

 II.1  Lĩnh vực giáo dục             1.953.910   

 II.1.1 
 Đầu tư các trường trung học phổ thông trên địa 

bàn tỉnh 
               695.769   

          1   
 Sửa chữa, nâng cấp Trường THPT Hòa Đa, huyện 

Tuy Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 290/UBND-ĐTQH 

ngày 24/01/2024 
          35.000            35.000                    35.000   

          2   
 Sửa chữa, nâng cấp Trường THPT Tuy Phong, 

huyện Tuy Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 290/UBND-ĐTQH 

ngày 24/01/2024 
          35.000            35.000                    35.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          3   
 Nâng cấp, sửa chữa và xây mới một số hạng mục 

công trình Trường THPT Bắc Bình 

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 2650/UBND-ĐTQH 

ngày 21/7/2023 
          35.000            35.000                    35.000   

          4   

 Nâng cấp, sửa chữa và xây mới một số hạng mục 

Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh 

Khai 

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 3393/UBND-ĐTQH 

ngày 11/9/2023 
          40.000            40.000                    40.000   

          5   
 Nâng cấp, sửa chữa, xây mới một số hạng mục 

công trình Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 98/NQ-HĐND ngày 

13/11/2024 
          61.616            61.616                    61.616   

          6   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục 

công trình Trường trung học phổ thông Phan Thiết, 

thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 88/NQ-HĐND ngày 

07/11/2024 
          74.153            74.153                    74.153   

          7    Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo  
 UBND thành phố 

Phan Thiết 
          15.000            15.000                    15.000   

          8   
 Trường THPT Bùi Thị Xuân, thành phố Phan 

Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 
          20.000            20.000                    20.000   

          9   

 Nâng cấp, sửa chữa và xây mới các hạng mục công 

trình của Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện 

Hàm Thuận Nam 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

  2645/UBND-

ĐTQH ngày 

20/7/2023  

          30.000            30.000                    30.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        10   

 Nâng cấp, sửa chữa và xây mới các hạng mục công 

trình của Trường THPT Hàm Thuận Nam, huyện 

Hàm Thuận Nam 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

  2645/UBND-

ĐTQH ngày 

20/7/2023  

          30.000            30.000                    30.000   

        11    Trường THPT Hàm Tân, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
          20.000            20.000                    20.000   

        12   
 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Hàm 

Tân 

 UBND huyện Hàm 

Tân 
          20.000            20.000                    20.000   

        13   
 Xây mới, cải tạo nâng cấp một số hạng mục của 

trường THPT Nguyễn Trường Tộ 
 UBND thị xã La Gi           20.000            20.000                    20.000   

        14   
 Xây mới, cải tạo nâng cấp một số hạng mục của 

trường THPT Nguyễn Huệ 
 UBND thị xã La Gi           20.000            20.000                    20.000   

        15   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục 

và mua sắm trang thiết bị của Trường THPT Tánh 

Linh, huyện Tánh Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 306/UBND-ĐTQH 

ngày 25/01/2024 
          50.000            50.000                    50.000   

        16   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục 

và mua sắm trang thiết bị của Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi, huyện Tánh Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 306/UBND-ĐTQH 

ngày 25/01/2024 
          50.000            50.000                    50.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        17   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục 

Trường trung học phổ thông Đức Linh, huyện Đức 

Linh 

 UBND huyện Đức 

Linh 

 65/NQ-HĐND ngày 

18/10/2024 
          35.000            35.000                    35.000   

        18   

 Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo một số 

hạng mục và mua sắm trang thiết bị Trường THPT 

Quang Trung, huyện Đức Linh 

 UBND huyện Đức 

Linh 

 307/UBND-ĐTQH 

ngày 25/01/2024 
          25.000            25.000                    25.000   

        19   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục 

Trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện 

Đức Linh 

 UBND huyện Đức 

Linh 

 64/NQ-HĐND ngày 

18/10/2024 
          40.000            40.000                    40.000   

        20   

 Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện 

Phú Quý; hạng mục: Khối 02 phòng học và các 

phòng học bộ môn 

 UBND huyện Phú 

Quý 
          40.000            40.000                    40.000   

 II.1.2 
 Hỗ trợ đầu tư các trường mẫu giáo, mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các huyện 
     1.215.641          995.141               1.058.141   

          1   
 Trường Tiểu học Hòa Phú 2, huyện Tuy Phong 

(mới) 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 290/UBND-ĐTQH 

ngày 24/01/2024 
          14.000            12.000                    12.000   

          2    Trường Mầm non Hoa Phượng, huyện Tuy Phong 
 UBND huyện Tuy 

Phong 
          26.000            24.000                    24.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          3    Trường Mẫu giáo Phú Lạc, huyện Tuy Phong 
 UBND huyện Tuy 

Phong 
          15.000            14.000                    14.000   

          4    Trường tiểu học Hải Ninh 1, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 4900/UBND-ĐTQH 

ngày 13/12/2023 
          23.000            20.000                    20.000   

          5    Trường Mẫu giáo Hoà Thắng, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 3060/UBND-ĐTQH 

ngày 15/8/2024 
          18.000            15.000                    15.000   

          6    Trường tiểu học Hoà Thắng 2, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 

 3060/UBND-ĐTQH 

ngày 15/8/2024 
          15.000            12.000                    12.000   

          7   
 Trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Phong, 

huyện Bắc Bình 

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 3060/UBND-ĐTQH 

ngày 15/8/2024 
          12.000            10.000                    10.000   

          8   
 Trường MG Sông Bình (cơ sở chính và các cơ sở 

phụ).  

 UBND huyện Bắc 

Bình 
          18.000            16.000                    16.000   

9



 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          9    Trường Tiểu học Sông Bình, huyện Bắc Bình 
 UBND huyện Bắc 

Bình 
          11.000              9.000                      9.000   

        10   
 Trường mẫu giáo Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận 

Bắc; đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             6.000              5.000                      5.000   

        11   
 Trường tiểu học Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận 

Bắc đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             6.000              5.000                      5.000   

        12   
 Trường mẫu giáo Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc- 

đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             6.500              5.500                      5.500   

        13   
 Trường tiểu học  Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc- 

đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
          14.000            12.000                    12.000   

        14   
 Trường tiểu học Long Thạnh - đầu tư bổ sung các 

hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             5.000              4.000                      4.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        15   
 Trường tiểu học Hồng Sơn 2, huyện Hàm Thuận 

Bắc; đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             4.500              3.500                      3.500   

        16   
 Trường tiểu học Hồng Sơn 4, huyện Hàm Thuận 

Bắc - đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             5.000              4.000                      4.000   

        17   
 Trường trung học cơ sở Hồng Sơn, huyện Hàm 

Thuận Bắc -đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
          12.000            10.000                    10.000   

        18   
 Trường tiểu học Hàm Chính 1 đầu tư bổ sung các 

hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             5.000              4.000                      4.000   

        19   
 Trường tiểu học Hàm Chính 2, huyện Hàm Thuận 

Bắc - đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             4.000              3.500                      3.500   

        20   
 Trường tiểu học Hàm Chính 3, huyện Hàm Thuận 

Bắc -đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             5.000              4.000                      4.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        21   
 Trường trung học cơ sở Hàm Chính, huyện Hàm 

Thuận Bắc - đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             8.000              6.500                      6.500   

        22   
 Trường mẫu giáo Hàm Đức, huyện Hàm Thuận 

Bắc - đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             6.800              5.500                      5.500   

        23   
 Trường tiểu học Sa Ra, huyện Hàm Thuận Bắc-  

đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             6.200              5.000                      5.000   

        24   
 Trường tiểu học Hàm Đức 1, huyện Hàm Thuận 

Bắc - đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
          10.000              8.000                      8.000   

        25   
 Trường trung học cơ sở Hàm Đức, huyện Hàm 

Thuận Bắc - đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
          20.000            18.000                    18.000   

        26   
    Trường mẫu giáo Hàm Phú, huyện Hàm Thuận 

Bắc - đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             6.500              5.500                      5.500   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        27   
 Trường tiểu học Hàm Phú 1, huyện Hàm Thuận 

Bắc - đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             4.500              3.500                      3.500   

        28   
 Trường tiểu học Hàm Phú 2, huyện Hàm Thuận 

Bắc - đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             7.500              6.000                      6.000   

        29   
 Trường trung học cơ sở Hàm Phú, huyện Hàm 

Thuận Bắc -đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
          20.000            18.000                    18.000   

        30   
 Trường mẫu giáo Đông Giang, huyện Hàm Thuận 

Bắc - đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
          12.000            10.000                    10.000   

        31   
 Trường mẫu giáo Thuận Minh, huyện Hàm Thuận 

Bắc - đầu tư bổ sung các hạng mục còn lại 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
             5.500              4.400                      4.400   

        32   
 Trường trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Phan 

Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 83/NQ-HĐND ngày 

07/11/2024 
          47.541            47.541                    47.541   

13



 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        33   

 Xây mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công 

trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành 

phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 562/UBND-ĐTQH 

ngày 27/02/2023 
          22.000            20.000                    20.000   

        34    Trường Tình thương tỉnh 
 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 585/UBND-ĐTQH 

ngày 28/02/2023 
          17.000            14.000                    14.000   

        35   

 Xây dựng mới một số hạng mục Khối phụ trợ của 

Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 (tại cơ sở mới), 

huyện Hàm Thuận Nam 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

 321/UBND-ĐTQH 

ngày 26/01/2024 
          18.000            15.000                    15.000   

        36    Trường Mẫu giáo Tân Thuận  
 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 
          10.000              8.000                      8.000   

        37    Trường mầm non 1/6 
 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 
          10.000              8.000                      8.000   

        38    Trường Mẫu giáo Hàm Kiệm 
 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 
          11.000              9.000                      9.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        39    Trường Mẫu giáo Mỹ Thạnh 
 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 
          12.000              9.500                      9.500   

        40    Trường Mẫu giáo Tân Lập 
 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 
          10.000              8.000                      8.000   

        41    Trường trung học cơ sở Tân Đức, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện Hàm 

Tân 

 4372/UBND-ĐTQH 

ngày 10/11/2023 
          17.000                    15.000   

        42    Trường trung học cơ sở Tân Xuân, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện Hàm 

Tân 

 4372/UBND-ĐTQH 

ngày 10/11/2023 
          30.000                    27.000   

        43    Trường tiểu học Tân Xuân 2, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện Hàm 

Tân 

 4372/UBND-ĐTQH 

ngày 10/11/2023 
          17.000                    15.000   

        44   
 Trường trung học cơ sở Tân Nghĩa, huyện Hàm 

Tân 

 UBND huyện Hàm 

Tân 

 4372/UBND-ĐTQH 

ngày 10/11/2023 
             8.000                      6.000   

        45    Trường Trung học cơ sở Tân Thắng 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
          12.000            10.000                    10.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        46    Trường Tiểu học Tân Thắng 2 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
          13.000            11.500                    11.500   

        47    Trường Tiểu học Tân Thắng 1 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
          21.000            19.000                    19.000   

        48    Trường Tiểu học Tân Đức 2 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
          10.000              8.000                      8.000   

        49    Trường Tiểu học Tân Đức 1 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
             7.700              6.200                      6.200   

        50    Trường Mẫu giáo Tân Đức (điểm chính) 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
             6.000              5.000                      5.000   

        51    Trường THCS Tân Nghĩa 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
          27.000            25.000                    25.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        52    Trường Tiểu học Tân Hà 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
          20.000            18.000                    18.000   

        53    Trường Mẫu giáo xã Thắng Hải điểm thôn Suối Tứ 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
             6.600              5.500                      5.500   

        54    Trường Mẫu giáo Tân Phúc (điểm thôn 4) 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
             2.600              2.600                      2.600   

        55    Trường Mẫu giáo Sông Phan (điểm chính) 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
             5.000              4.000                      4.000   

        56    Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2 (điẻm khu phố 8) 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
          10.000              8.500                      8.500   

        57    Trường THCS Sơn Mỹ 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
          19.000            17.000                    17.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        58    Trường Mẫu giáo Tân Minh (điểm chính) 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
          19.000            17.000                    17.000   

        59    Trường THCS Tân Hà 
 UBND huyện Hàm 

Tân 
          22.000            20.000                    20.000   

        60    Trường Mẫu giáo Phước Lộc, thị xã La Gi  UBND thị xã La Gi           16.000            14.000                    14.000   

        61   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục 

Trường Mẫu giáo Tân hải (điểm chính), thị xã La 

Gi 

 UBND thị xã La Gi 
 576/UBND-ĐTQH 

ngày 21/2/2024 
          35.000            32.000                    32.000   

        62    Trường Tiểu học Tân Hải 2, thị xã La Gi  UBND thị xã La Gi 
 2779/UBND-ĐTQH 

ngày 25/7/2024 
          17.000            14.000                    14.000   

        63    Trường Tiểu học Tân Tiến 1, thị xã La Gi  UBND thị xã La Gi 
 2779/UBND-ĐTQH 

ngày 25/7/2024 
          10.000              8.000                      8.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        64    Trường Mẫu giáo Tân Phước, thị xã La Gi  UBND thị xã La Gi 
 2779/UBND-ĐTQH 

ngày 25/7/2024 
          22.000            20.000                    20.000   

        65    Trường THCS Tân Tiến  UBND thị xã La Gi           20.000            18.000                    18.000   

        66    Trường THCS Tân An  UBND thị xã La Gi           20.000            18.000                    18.000   

        67    Trường Tiểu học Phước Hội 2  UBND thị xã La Gi           13.000            11.000                    11.000   

        68   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục 

và mua sắm trang thiết bị của Trường tiểu học Gia 

Huynh, huyện Tánh Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 306/UBND-ĐTQH 

ngày 25/01/2024 
          16.000            14.000                    14.000   

        69   
 Trường Trung học cơ sở Nghị Đức, huyện Tánh 

Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 
          10.000              8.000                      8.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        70    Trường Mầm non Lạc Hồng, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
          14.000            12.000                    12.000   

        71    Trường Tiểu học Tân Thành, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
             9.000              7.200                      7.200   

        72    Trường Tiểu học Đức Bình 1, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
          11.000              9.000                      9.000   

        73    Trường Tiểu học Đức Phú 2, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
          13.000            11.000                    11.000   

        74    Trường Tiểu học Đức Tân 2, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
          12.000            10.000                    10.000   

        75    Trường Tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
          12.000            10.000                    10.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        76    Trường Tiểu học Nghị Đức 2, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
          12.000            10.000                    10.000   

        77    Trường Tiểu học Nghị Đức 1, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
          10.000              8.000                      8.000   

        78    Trường TH-THCS Tà Pứa, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
          10.000              8.000                      8.000   

        79    Trường Tiểu học Lạc Tánh 2, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
             7.500              6.000                      6.000   

        80    Trường Tiểu học Bắc Ruộng 2, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
          10.000              8.000                      8.000   

        81    Trường THCS Gia An, huyện Tánh Linh 
 UBND huyện Tánh 

Linh 
          14.000            12.000                    12.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        82   
 Xây mới Trường Mầm non Họa Mi (giai đoạn 2), 

huyện Đức Linh 

 UBND huyện Đức 

Linh 

 307/UBND-ĐTQH 

ngày 25/01/2024 
          26.000            23.000                    23.000   

        83   
 Trường Mẫu giáo Sen Hồng, huyện Đức Linh (giai 

đoạn 2) 

 UBND huyện Đức 

Linh 
          22.000            20.000                    20.000   

        84    Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, huyện Đức Linh 
 UBND huyện Đức 

Linh 
          24.000            22.000                    22.000   

        85   

 Xây dựng 12 phòng học và các phòng bộ môn 

trường Mầm non Tam Thanh (sơ sở 2 - Triều 

Dương) 

 UBND huyện Phú 

Quý 
          26.000            24.000                    24.000   

        86   
 Xây mới 02 phòng chuyên môn trường Mầm non 

Ngũ Phụng (cơ sở 2 – Thương Châu) 

 UBND huyện Phú 

Quý 
             5.000              4.000                      4.000   

        87   

 Khối phòng học bộ môn, phòng chức năng, sân 

chơi thể thao, nhà để xe và nhà vệ sinh Trường 

Trung học cơ sở Ngũ Phụng, huyện Phú Quý 

 UBND huyện Phú 

Quý 

 1919/UBND-ĐTQH 

ngày 31/5/2023 
          22.700            22.700                    22.700   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

        88   
 Xây mới 06 phòng học trường tiểu học Long Hải 

(điểm trường Đông Hải) 

 UBND huyện Phú 

Quý 
          14.000            12.000                    12.000   

 II.1.3. 
 Hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học 

trên địa bàn tỉnh 
               200.000   

 II.2  Lĩnh vực đào tạo                277.000   

          1    Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

        400.000          100.000                  100.000   

 Công trình trọng điểm 2026-

2030; kết hợp kêu gọi xã hội 

hoá đầu tư 

          2    Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2) 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

          60.000            60.000                    60.000   

          3   
 Mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận (giai 

đoạn 2) 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

          17.000            17.000                    17.000   

          4    Trường cao đẳng Bình Thuận 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

        100.000          100.000                  100.000   

 II.3  Lĩnh vực y tế             2.871.200   

          1    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 2 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 356/TB-UBND 

ngày 24/10/2023 
     2.100.000       2.100.000               2.100.000   

 Công trình trọng điểm 2026-

2030  
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          2   
 Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình xuống 

cấp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 80/NQ-HĐND ngày 

07/11/2024 
          85.200            85.200                    85.200   

          3   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục 

công trình và đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế cho 

Trung tâm y tế huyện Tuy Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 4766/UBND-ĐTQH 

ngày 05/12/2023 
        140.000          140.000                  140.000   

          4   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục 

công trình và đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế cho 

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận. 

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 4766/UBND-ĐTQH 

ngày 05/12/2023 
        100.000          100.000                  100.000   

          5   

 Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình và đầu 

tư bổ sung máy móc, trang thiết bị y tế cho Trung 

tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

 268/UBND-ĐTQH 

ngày 23/01/2024 
          56.000            56.000                    56.000   

          6   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục 

công trình và đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế cho 

Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi 

 UBND thị xã La Gi 
 4766/UBND-ĐTQH 

ngày 05/12/2024 
        150.000          150.000                  150.000   

          7   
 Cơ sở điều trị nghiện ma túy - cơ sở 2, huyện Hàm 

Thuận Bắc (giai đoạn 1) 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 753/UBND-ĐTQH 

ngày 6/3/2024 
        300.000          100.000                  100.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          8   
 Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư mới Bệnh viện đa 

khoa khu vực phía Nam 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 213/TB-UBND 

ngày 06/1/2021 
        140.000          140.000                  140.000   

 II.4  Lĩnh vực văn hóa         340.000          340.000                  340.000   

          1    Bảo tàng tỉnh 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 568/UBND-ĐTQH 

ngày 27/02/2023 
        300.000          300.000                  300.000   

 Công trình trọng điểm 2026-

2030 

          2   

 Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý tác nghiệp sản 

xuất, MAM, mạng và lưu trữ trung tâm phục vụ 

chuyển đổi số 

 Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 
          20.000            20.000                    20.000   

          3   
 Đầu tư cải tạo nâng cấp xe truyền hình lưu động 

thế hệ mới với độ phân giải cao 4K 

 Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 
          20.000            20.000                    20.000   

 II.5  Lĩnh vực phúc lợi                707.013   

          1   
 Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường 

Ung Văn Khiêm), thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 30/NQ-HĐND ngày 

12/7/2023 
        486.413          486.413                  475.413   

 Công trình trọng điểm 2026-

2030 

          2    Nhà tang lễ tỉnh Bình Thuận  

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

          80.000            80.000                    80.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          3    Công viên, cây xanh Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 
 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 
          10.000            10.000                    10.000   

          4   

 Đường khu trung tâm hành chính huyện đi Tân 

Thuận, Tân Thành và Thuận Quý, huyện Hàm 

Thuận Nam 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 
          70.000            70.000                    70.000   

          5    Nâng cấp kênh tiêu T2, huyện Đức Linh 
 UBND huyện Đức 

Linh 

 3006/QĐ-UBND 

ngày 3/12/2020 
          47.600            47.600                    47.600   

          6   
 Nâng cấp đường GTNT các xã Sùng Nhơn, MêPu 

và Nam Chính, huyện Đức Linh 

 UBND huyện Đức 

Linh 
          24.000            24.000                    24.000   

 II.6  Nước sinh hoạt                527.000   

          1   
 Cải tạo hệ thống nước sinh hoạt các xã, thị trấn 

huyện Tuy Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 417/UBND-ĐTQH 

ngày 01/02/2024 
          32.000            32.000                    32.000   

          2   
 Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Phan Hòa, huyện 

Bắc Bình 

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 417/UBND-ĐTQH 

ngày 01/02/2024 
          25.000            25.000                    25.000   

          4    Nhà máy nước Suối Đá, huyện Hàm Thuận Bắc 

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn 

        120.000          120.000                  120.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          3    Nhà máy nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình 

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn 

        200.000          200.000                  100.000   

          5   

 Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng các dự 

án nước sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn 

 417/UBND-ĐTQH 

ngày 01/02/2024 
        250.000          250.000                  250.000   

 Giao UBND tỉnh phân bổ 

chi tiết 

 II.7 
 Lĩnh vực hoạt động của cơ quan nhà nước và 

lĩnh vực khác 
               500.000   

          1   
 Hạ tầng đô thị Hàm Thắng- Xuân An và khu hành 

chính tập trung, Quảng trường tỉnh 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

2.500.000        500.000                  500.000   

 *Công trình trọng điểm 

2026-2030

* Vốn tiền đất bố trí 2.000 tỷ 

đồng 

 II.8  Lĩnh vực chuyển đổi số                108.000   

          1   
 Dự án Đầu tư hệ thống quản lý văn bản và điều 

chỉnh công việc qua mạng internet 
 Văn phòng Tỉnh ủy           20.000            20.000                    20.000   

          2   
 Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu Kho số lưu trữ 

thông tin, tư liệu tài nguyên và môi trường 

 Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
          24.000            24.000                    24.000   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          3   
 Dự án Xây dựng hệ thống thông tin môi trường, cơ 

sở dữ liệu môi trường tỉnh 

 Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
             5.000              5.000                      5.000   

          4   

Dự án Mua sắm bổ sung trang thiết bị và các nội 

dung khác có liên quan đến hạ tầng kỹ thuật kết nối, 

chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư với cơ sở dữ liệu “đăng ký biến động về quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng 

nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân 

thân, địa chỉ)” phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung 

làm giàu dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu ngành 

TN&MT

 Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
             3.000              3.000                      3.000   

          5   
 Số hóa dữ liệu bản đồ Nông hóa – Thổ nhưỡng 

phục vụ sản xuất nông nghiệp 

 Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
             5.000              5.000                      5.000   

          6   
 Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin nghiệp vụ 

ngành Công Thương 
 Sở Công Thương              3.500              3.500                      3.500   

          7   
 Dự án “Xây dựng giải pháp thiết bị Hội nghị 

truyền hình ngành Công Thương 
 Sở Công Thương              2.500              2.500                      2.500   
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 Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án/văn bản chủ trương

 Ghi chú 
 Dự kiến Kế 

hoạch 2026-2030 

          8   
 Dự án Số hóa thực tế ảo VR360 các điểm du lịch 

tỉnh Bình Thuận 

 Sở Văn hóa, Thể 

thao và du lịch 
             4.500              4.500                      4.500   

          9   

 Dự án Hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử sử 

dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 Sở Y tế              6.500              6.500                      6.500   

        10   

 Dự án Xây dựng Hệ thống quản lý thông tin hạ 

tầng kỹ thuật đô thị và cấp phép xây dựng tỉnh Bình 

Thuận giai đoạn 2024-2025 

 Sở Xây dựng           14.000            14.000                    14.000   

        11   

 Dự án Đầu tư thiết bị, hạ tầng hệ thống giám sát 

quản lý tập trung cấp tỉnh (SOC) 3 cấp (tỉnh, huyện, 

xã) 

 Trung tâm Công 

nghệ thông tin và 

Truyền thông 

          20.000            20.000                    20.000   
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